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THÔNG TƯ

Hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của

các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ
Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;
Căn cứ Nghị định 103/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 87/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn;

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ như sau:
CHƯƠNG I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ theo quy định Khoản 2, Điều 29 của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.
2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước tham gia cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ.
Điều 2: Giải thích từ ngữ
1. Tư vấn chuyển giao công nghệ: là hoạt động hỗ trợ các bên trong việc lựa chọn công nghệ, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ.
3. Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ: Là loại hình hoạt động của tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ thuộc danh mục ngành nghề được nhà nước quản lý

3. Tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ: là tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với các qui định tại Điều 9 của Thông tư này. 

4. Chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ: là cá nhân có trình độ và kinh nghiệm thực hiện hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với các qui định tại Điều 8 của Thông tư này.

5. Chi phí cần thiết và hợp lý: là các chi phí cần để thực hiện hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ bao gồm chi phí tiền lương, chi phí thuê nhân công, vật tư, các chi phí thử nghiệm (nếu có).

Điều 3: Nguyên tắc hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ

1. Tuân thủ Pháp luật Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi hoạt động nghề nghiệp của mình và kết quả tư vấn. 
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan và khoa học của hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ.
3. Bảo mật các thông tin của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ tư vấn, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ tư vấn đồng ý hoặc pháp luật có qui định khác.
4. Hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ với cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu tư vấn chuyển giao công nghệ trên cơ sở hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ được ký kết giữa các bên.

Điều 4: Giá dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ

1. Giá dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ được xác định theo sự thỏa thuận giữa tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ với bên có nhu cầu tư vấn trên cơ sở sau:

a. Nội dung, khối lượng và tính chất công việc được xác định trong hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ;


b. Thời gian và điều kiện làm việc của tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ;


c. Trình độ, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ.

2. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có yêu cầu tư vấn chuyển giao công nghệ để làm căn cứ phục vụ công tác quản lý nhà nước thì giá dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ được xác định trên cơ sở tổng chi phí cần thiết, hợp lý do tổ chức, cá nhân tư vấn chuyển giao công nghệ thực hiện và theo các quy định hiện hành.

CHƯƠNG II

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Điều 5: Nội dung tư vấn chuyển giao công nghệ
Hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ bao gồm các nội dung cơ bản sau: 
1. Xem xét công nghệ được tư vấn chuyển giao thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao hay danh mục công nghệ cấm chuyển giao.
2. Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, vận dụng kiến thức chuyên môn, phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp, phương án tối ưu về công nghệ, tài chính, thị trường, lập dự án và giám sát, đánh giá quá trình ký kết, đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ. 
3. Xây dựng, cập nhật, cung cấp danh mục các công nghệ, hỗ trợ lựa chọn công nghệ và các quyền liên quan đến công nghệ, phương thức chuyển giao công nghệ. 
4. Xây dựng dự án đầu tư công nghệ và thiết bị, về qui mô sản xuất, giá thành công nghệ, thiết bị, nhà xưởng, thị trường và các chi phí liên quan, sản xuất ra những sản phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý.

5. Nội dung tư vấn về hoạt động đánh giá, định giá công nghệ theo qui định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 31/2011/TT-BKHCN hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đánh giá, định giá công nghệ.
Điều 6: Loại hình hoạt động của tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ
1. Tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ bao gồm các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ thành lập và hoạt động theo qui định của Luật Khoa học và Công nghệ.
2. Tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ ngoài các điều kiện nêu tại Thông tư này, nếu có vốn đầu tư nước ngoài thì tuân thủ theo Điều 13 Nghị định 80/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ qui định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Điều 7. Phương thức hoạt động của tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ
1. Phương thức sử dụng chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ

a) Đối với công nghệ đơn giản, phổ biến, đã được biết đến nhiều hoặc đã được tư vấn tương tự, tổ chức tư vấn có thể sử dụng một chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ để tiến hành tư vấn. Chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ xem xét, đưa ra kết luận tư vấn và chịu trách nhiệm về kết luận tư vấn của mình;

b) Trường hợp cần thiết, chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ có thể tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành liên quan khác để đưa ra kết luận tư vấn.

2. Phương thức sử dụng hội đồng tư vấn chuyển giao công nghệ

a) Đối với công nghệ mới, công nghệ liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc công nghệ đặc biệt liên quan đến môi trường, sức khoẻ con người thì phải thành lập hội đồng tư vấn chuyển giao công nghệ;

b) Hội đồng tư vấn chuyển giao công nghệ do tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ thành lập, số lượng thành viên là số lẻ, có tối thiểu 03 thành viên là chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ, trong đó có 01 thành viên là chủ tịch hội đồng. Hội đồng tư vấn chuyển giao công nghệ làm việc theo nguyên tắc tập thể, thảo luận công khai, trực tiếp giữa các thành viên và kết luận theo đa số; 

c) Trách nhiệm, quyền hạn, hình thức và trình tự hoạt động của hội đồng tư vấn chuyển giao công nghệ do tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ quy định;

d) Kinh phí hoạt động của hội đồng tư vấn chuyển giao công nghệ do tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ chi trả.

Điều 8: Điều kiện hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ
1.  Tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ phải đảm bảo các yêu cầu sau:
a. Là doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ hoặc tổ chức khác có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn, được thành lập và  đăng ký kinh doanh hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ; 
b. Có tối thiểu 02 chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ đáp ứng đủ điều kiện tại Khoản 2 Điều này;
c. Có trụ sở và phương tiện làm việc
2. Chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ phải đảm bảo các yêu cầu sau:
a. Có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thuộc lĩnh vực hành nghề tư vấn hoặc có chứng chỉ hành nghề tư vấn chuyển giao công nghệ trong trường hợp pháp luật có quy định;
b. Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tư vấn chuyển giao công nghệ 
c. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

d. Phải hoạt động trong một tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ nhất định 

3. Cán bộ, công chức được phép tham gia hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ trong trường hợp sự tham gia đó không trái với Luật cán bộ, công chức.
Điều 9: Nội dung hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ

1. Hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ thực hiện trên cơ sở hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ được ký kết giữa tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ và cá nhân, tổ chức có như cầu tư vấn chuyển giao công nghệ.
2. Hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ phải được thể hiện bằng hình thức văn bản gồm các nội dung cơ bản sau:
- Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu tư vấn chuyển giao công nghệ;

- Tên, địa chỉ của tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ;

- Tên, mục tiêu, nội dung, phạm vi và kết quả đạt được của dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ;

- Tổng giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ;

- Thời hạn, tiến độ thực hiện dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ;

- Các thỏa thuận về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả tư vấn chuyển giao công nghệ

- Quyền và nghĩa vụ của các bên;

- Trách nhiệm các bên khi vi phạm hợp đồng.

- Hiệu lực hợp đồng, thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

- Chữ ký và đóng dấu của đại diện các bên.
3. Ngoài các nội dung trên, hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ phải đảm bảo nội dung của một hợp đồng dịch vụ theo qui định tại Bộ Luật dân sự và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Điều 10. Kết quả thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ
Kết quả thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ được thể hiện bằng biên bản tư vấn và báo cáo tư vấn chuyển giao công nghệ .

1. Biên bản tư vấn thể hiện các nội dung cụ thể được xem xét trong quá trình tư vấn chuyển giao công nghệ gồm các hạng mục theo thỏa thuận nêu trong hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ. Biên bản cần ghi rõ thời gian, địa điểm thực hiện tư vấn, cuối biên bản là chữ ký của các chuyên gia tư vấn thực hiện.

2. Báo cáo Kết quả tư vấn chuyển giao công nghệ phải có các thông tin cơ bản sau:
a) Căn cứ để thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ (tên, số hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, thời gian ký kết);

b) Tên cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu tư vấn chuyển giao công nghệ, cơ quan chủ quản (nếu có);

c) Tên công nghệ, phạm vi, nội dung công nghệ cần tư vấn chuyển giao;

d) Nội dung kết luận tư vấn chuyển giao công nghệ;

e) Địa điểm, thời gian thực hiện, hoàn thành tư vấn chuyển giao công nghệ.

g) Chữ ký của chuyên gia thực hiện, người đứng đầu tổ chức tư vấn chuyển giao và đóng dấu của tổ chức.

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ
1. Căn cứ quy định tại Thông tư này, tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ phải xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ cụ thể trong từng lĩnh vực theo ngành, nhóm ngành trên cơ sở nội dung đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ.
2. Thông tin về các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
1. Bộ Khoa học và Công nghệ giao Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ chủ trì thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ như sau:
a. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ trong toàn quốc

b. Tổ chức, hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn chuyển giao công nghệ

c. Thống kê, theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ

2. Các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ và địa phương nơi tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ đặt trụ sở chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật của tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ .

Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
Tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ đã thành lập và đang hoạt động hợp pháp trước khi Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động nhưng phải tuân thủ các quy định của Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 
Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện qui định tại Điều 8 của Thông tư này thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực phải tiến hành  đăng ký bổ sung các qui định về hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ. 
Điều 14. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, các địa phương và các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

	   Nơi nhận:

-  Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND, Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Công báo VPCP;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Lưu: VT, ĐTG.
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